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	Số: 1098/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012;

Căn cứ Văn bản số 348/KSTT-VP ngày 28/11/2011 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Mục tiêu và kết quả thực hiện Kế hoạch:

1. Mục tiêu:

a) Rà soát các nhóm quy định, thủ tục hành chính có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này; để kịp thời phát hiện, trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

b) Rà soát các nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng UBND Thành phố.

c) Rà soát các nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố chủ trì, phối hợp (có văn bản hướng dẫn riêng).

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch:

a) Báo cáo kết quả rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan kèm theo đề xuất phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

b) Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo UBND Thành phố kết quả rà soát, đánh giá đối với các quy định, thủ tục hành chính theo thời gian đã được đề ra trong Kế hoạch.

2. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã nếu phát hiện quy định, thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét bổ sung Kế hoạch. Kế hoạch này được điều chỉnh hoặc bổ sung theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

3. Giao Văn phòng UBND Thành phố:

a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiếm tra các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan kèm theo Kế hoạch này; trả lại và yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát chỉ mang tính hình thức; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính có liên quan và phê bình những cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã xem xét kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính: tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trọng tâm trong quý IV/2012 theo thẩm quyền; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả và đề xuất phương án kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2012.

c) Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của UBND thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố thông qua.

Điều 4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này được sử dụng nguồn ngân sách đã được phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thế Thảo


KẾ HOẠCH 
RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định 1098/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

	STT
	TÊN/NHÓM QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN BĂT ĐẦU
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	I
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về Quy hoạch – Xây dựng

	01
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp chứng chỉ quy hoạch
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Sở Xây dựng; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

- UBND các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Hoài Đức

- Phòng Kiếm soát TTHC – Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	02
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép quy hoạch
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Sở Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

- UBND các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Hoài Đức

- Phòng Kiếm soát TTHC – Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	03
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận/Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng công trình
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Các sở, ngành có liên quan;

- UBND các quận, huyện: Long Biên, Cầu Giấy, Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, thị xã Sơn Tây

- Phòng Kiếm soát TTHC – Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	04
	Thủ tục, quy định về Cung cấp thông tin quy hoạch

(TTHC chưa công bố)
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Sở Xây dựng; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

- Phòng Kiếm soát TTHC – Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	05
	Thủ tục, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ban QL các KCN&CX Hà Nội, Viên Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	06
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/ Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	07
	Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành (Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an….)
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	- Các Sở, ngành liên quan; các quận, huyện, thị xã
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	08
	Thủ tục, quy định có liên quan về lấy ý kiến thiết kế cơ sở
	Sở Xây dựng
	- Các sở, ngành: Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Ban QL KCN&CX Hà Nội

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	09
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/ Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
	Sở Xây dựng
	- Các Sở, ngành liên quan; các quận, huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	10
	Thủ tục, quy định về chuyển nhượng toàn bộ dự an khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	 Sở Xây dựng
	- Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	11
	Thủ tục, quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Sở Xây dựng
	- UBND các quận, huyện: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Từ Liêm, Gia Lâm;

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	12
	Thủ tục, quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	Sở Xây dựng
	- Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	13
	Thủ tục, quy định về Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội
	Sở Xây dựng
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	14
	Thủ tục, quy định về Cấp giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu tại Hà Nội
	Sở Xây dựng
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	15
	Thủ tục, quy định về Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm hạ tầng đô thị
	Sở Xây dựng
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	16
	Cấp chứng chỉ định giá bất động sản
	Sở Xây dựng
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	17
	Thủ tục, quy định về Xác nhận hồ sơ bán nhà cho người thu nhập thấp 

(TTHC Chưa công bố)
	Sở Xây dựng
	- UBND các quận, huyện: Hà Đông, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm

- Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội;

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 8/2012

	II
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về Đất đai – Môi trường

	18
	Thủ tục, quy định về thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- UBND các huyện: Từ Liêm, Đan Phượng

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	19
	Thủ tục, quy định về Thu hồi đất, giao đất, hoặc cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- UBND các huyện: Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Mê Linh, Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thanh Trì

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	20
	Thủ tục, quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án sử dụng đất với mục đích phát triển kinh tế không thuộc đối tượng thu hồi đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- UBND các huyện: Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Mê Linh, Ứng Hòa, Thanh Oai. Mỹ Đức, Thanh Trì

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	21
	Thủ tục. quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	22
	Thủ tục, quy định về Cấp giấy phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn, làng nghề) vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng từ 10m3/ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm; xả nước thải bệnh viên vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- UBND các quận: Tây Hồ, Đống Đa

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 8/2012

	23
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan đến khoáng sản:

1. TTHC cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

2. TTHC gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

3. TTHC cấp giấy phép khai thác khoáng sản

4. TTHC gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- UBND các Huyện: Thạch Thất, Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Mỹ Đức

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 8/2012

	24
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Ban QL KCN&CX Hà Nội

- UBND các Huyện: Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	25
	Thủ tục, quy định có liên quan về Bản cam kết bảo vệ môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các quận, Huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	26
	Thủ tục, quy định có liên quan về phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng
	Ban Chỉ đạo GPMB thành phố
	- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Ban QL KCN&CX Hà Nội

- UBND các quận, Huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	III
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư

	27
	Thủ tục, quy định về Thẩm tra cấp giấy chứng nhân đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp (lĩnh vực Đầu tư nước ngoài)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	28
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở: Y tế, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT. Thông tin và Truyền thông

- UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	29
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về lựa chọn nhà thầu
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở, ngành có liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	30
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở, ban, ngành 

- UBND huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	31
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở, ban, ngành 

- UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Quốc Oai, Đan Phượng

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	32
	Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban QL KCN&CX Hà Nội 

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	33
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban QL KCN&CX Hà Nội 

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	
	

	34
	Thẩm tra cấp GCN đầu tư gắn với thành lập chi nhánh đối với các dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong các khu công nghiệp và chế xuất
	Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	35
	Cấp giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất
	Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	IV
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan lĩnh vực quản lý giao thông

	36
	Thủ tục, quy định về Cấp giấy phép lái xe (GPLX)
	Sở Giao thông vận tải
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	37
	Thủ tục, quy định về Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	- Các Sở, ngành liên quan

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	38
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phù hiệu xe (Xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi)
	Sở Giao thông vận tải
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	39
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp biển hiệu Xe vận chuyển khách du lịch
	Sở Giao thông vận tải
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	40
	Thủ tục, quy định có liên quan về quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe và điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Sở Giao thông vận tải
	- UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Mai, Tây Hồ, Cầu Giấy

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	V
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan lĩnh vực Tài chính Ngân sách

	41
	Thủ tục, quy định có liên quan về thẩm tra dự toán kinh phí vốn đối ứng hỗ trợ cho các dự án, chương trình nước ngoài trợ giúp
	Sở Tài chính
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	42
	Thủ tục, quy định có liên quan về xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất
	Sở Tài chính
	- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	43
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp (thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phương án xử lý tài chính để thực hiện giao dịch doanh nghiệp 100% vốn tập thể cho người lao động, Thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước)
	Sở Tài chính
	- Các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	44
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan đến chi thường xuyên các hoạt động sự nghiệp
	Sở Tài chính
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	VI
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan ngành nông nghiệp và PTNT

	45
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan lĩnh vực bảo vệ thực vật, trong đó có TTHC thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- UBND cáchuyện: Sóc Sơn, Thạch Thất, Ứng Hòa, Mỹ Đức

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 8/2012

	
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan lĩnh vực Thú y:

- Quy định về đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật

- Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật, đầu mối giao thông
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Các sở, ban, ngành có liên quan

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 8/2012

	VII
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến các lĩnh vực của ngành Công thương

	47
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng (LPG) vào chai;

- Trường hợp Sở Công thương tiếp nhận và giải quyết

- Trường hợp quận/huyện tiếp nhận kiểm tra, Sở Công thương cấp giấy chứng nhận
	Sở Công thương
	- UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	48
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	Sở Công thương
	- UBND các quận Long Biên

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	49
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa
	Sở Công thương
	- Các sở, ngành, cơ quan liên quan

- UBND các quận, huyện: Hà Đông, Hoài Đức, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	50
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ
	Sở Công thương
	- Các sở, ngành, cơ quan liên quan

- UBND các quận, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	
	

	VIII
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

	51
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp mới giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức Việt Nam
	Sở LĐTBXH
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp

- UBND các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	52
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở
	Sở LĐTBXH
	- Các sở, ngành, cơ quan liên quan

- UBND các quận, huyện Hà Đông, Mỹ Đức, Thanh Oai, Sóc Sơn, Đông Anh

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	53
	Thủ tục, quy định có liên quan về chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP
	Sở LĐTBXH
	- UBND các quận, huyện thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	54
	Thủ tục, quy định có liên quan về hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Sở LĐTBXH
	- Các sở, ngành có liên quan

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	55
	Thủ tục, quy định có liên quan về trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (Dioxin)
	Sở LĐTBXH
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	IX
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

	56
	Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	57
	Thủ tục, quy định có liên quan về thành lập trường (lớp) mầm non tư thục (TTHC cấp huyện, cấp xã)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Thị xã Sơn Tây

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	X
	Nhóm thủ tục, quy định liên quan đến lĩnh vực Y tế

	58
	Nhóm quy định, thủ tục hành chính có liên quan về lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Quy định về lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
	Sở Y tế
	- Các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 7/2012

	
	Nhóm quy định, thủ tục hành chính có liên quan về Dược:

- Cấp giấy chứng chỉ hành nghề Dược

- Cấp giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP
	Sở Y tế
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	XI
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến lĩnh vực Thông tin truyền thông

	60
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	61
	Quy định về cấp giấy phép kinh doanh đại lý Internet
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	XII
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

	62
	Thủ tục, quy định có liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và giảng viên kiêm chức
	Sở Nội vụ
	- Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

- Phòng Kiếm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố
	Tháng 3/2012
	tháng 6/2012

	63
	Thủ tục, quy định có liên quan về tuyển dụng cán bộ, công chức
	Sở Nội vụ
	- Các sở, ban, ngành

- UBND các quận, huyện, thị xã
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